
1 2 3 4 5 6

a
Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 

đất liền
65,505.000

1
Sửa chữa đường giao thông từ thị trấn Đăk 

Glei đến xã Đăk Nhoong

1432, 

16/12/2010
65,505.000

UBND huyện Đăk 

Glei  07/2013

b. Trái phiếu chính phủ 0.000

2
Đường ra biên giới xã Đăk Loong- Đăk 

Nhoong huyện Đăk Glei

1038, 

06/10/2008
145.000.

UBND huyện Đăk 

Glei  12/2012

c. Chương trình 160 2,482.000

4
Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang xã 

Đăk Long

1015, 

29/10/2015
2,482.000

UBND huyện Đăk 

Glei  8/2016

D.
Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng 

ATK
6,560.000

5
Đường giao thông từ làng Tu Cú - Tu 

Rang- Tân Rát, xã Ngọc Linh

881, 

31/10/2013
3,561.000

UBND huyện Đăk 

Glei  28/4/2015

6
Đường giao thông từ làng Lê Vân đi Tân 

Rát 1 xã Ngọc linh

1139, 

31/10/2014
2,999.000

UBND huyện Đăk 

Glei  28/4/2015

h Ngân sách tình 10,548.000

7 Trường tiểu học thị trấn Đăk Glei
1113, 

31/10/2014
10,548.000

UBND huyện Đăk 

Glei
4/1/2014

8 Trung tâm dậy nghề huyện Đăk Glei
1007, 

30/10/2012
14,976.000

UBND huyện Đăk 

Glei
4/1/2013

9 Trường mầm Non xã Mường Hoong
300, 

301/3/2016
2,530.000

UBND huyện Đăk 

Glei
8/22/2016

Tổng mức đầu tư Ngày KCMã dự án Giá trị quyết toán

STT

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Thực hiện đầu tư

Tên dự án QĐ phê duyệt



Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon 

Riêng xã Đăk Choong (các đường nhánh 

khu tái định cư)

7,476,722
1339, 

13/11/2014
1,898.618 1,787.570

UBND huyện Đăk 

Glei
12/25/2014

Dự án đường ra biên giới xã Đăk Nhoong - 

Đăk Blô, huyện Đăk Glei
7,146,555 765, 11/7/2016 187.891 185,802.266 00/12/2012

f Nguồn 293 16,610.000

10
Nâng cấp, sửa chữa đường vào trường tiểu 

học Kim Đồng

989,

31/8/2016
2,476.000

UBND huyện Đăk 

Glei  31/10/2024

11
Đường giao thông tuyến A-B (trung tâm 

cụm xã Đăk Môn)

990, 

31/8/2016
1,929.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

12 Cống qua đường thôn Đăk Túc
987,

31/8/2016
1,498.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

13
Đường GTNT vào trường tiểu học trung 

tâm xã Đăk Nhoong
145, 31/8/2016 990.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

14 Đường đi khu sản xuất Đăk Pam
146, 

31/8/2016
897.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

15
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thôn Nú 

Kon

147,

31/8/2016
590.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

17 Thủy lợi Đăk Rang Thượng
994, 

31/8/2016
1,430.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

18
Nâng cấp, sửa chữa đầu mối Thủy lợi Đăk 

Kít 3

991,

 31/8/2016
1,100.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

19 Thủy lợi Đăk En
993,

 31/8/2016
1,700.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/3/2016

20 Thủy lợi Đăk Cà
992, 

31/8/2016
1,500.000

UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016



22 Trường MN xã Đăk Choong 995, 31/8/2016 1,500.000
UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

23 Trường tiểu học xã Xốp 149, 31/8/2016 500.000
UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

22 Trường tiểu học xã  Đăk Man 150,31/8/2016 500.000
UBND huyện Đăk 

Glei
12/2/2016

23 Cầu tràn thôn Ri mẹt xã Đăk Môn 74955513
1127,30/10 

/2014
2,421.000 1,907.706

UBND huyện Đăk 

Glei 05/4/2015

Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND- UBND

xã Mường Hoong

1017, 

29/10/2015 7,572.000

UBND huyện Đăk 

Glei

Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND- UBND 

xã Mường Hoong

Nguồn ngân sách nhà nước

Cổng, hàng rào khuôn viên Hội trường 

16/5 huyện Đăk Glei

1279, 

16/5/2018
1,069.367 1,044.248 2/9/2015

Trung tâm bồi dưỡng chính trị: HM Nhà 

làm việc 02 tầng, sửa chữa hội trường, làm 

mới nhà học viên và các hạng mục phụ trợ

7572098
376, 

31/03/2016
4,558.367 4,558.367 7/5/2016

Trường Mầm non xã Đăk Môn 7476724
1565, 

19/11/2014
3,945.603 3,768.822 12/25/2014

Nguồn thu tiền sử dụng đất và XDCB 

tập trung

Bến xe huyện Đăk Glei (GĐI) HM Phòng 

vé phòng chờ, đường vào, bãi đổ xe và nhà 

vệ sinh

7604209
1914, 

06/12/2016
500.000 480.000 12/2/2016



1
Đường đi khu sản xuất Bung Kon, xã Đăk

Blô

1307, 

31/10/2016 1,500

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

183/03/10/2018

2
Đường đi khu sản xuất Bung Tôn, xã Đăk

Blô

144, 

30/10/2016 898

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

187/03/10/2018

3
Trường Mầm no xã Đăk Pét( 03 điểm

trường)

1304, 

30/10/2016 3,000

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

185/03/10/2018

4
Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND- UBND

xã Mường Hoong

1017, 

29/10/2015 7,572

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

186/03/10/2018

5 Trường tiểu học xã Đăk Choong
322, 

31/10/2016 2,240

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

188/03/10/2018

6 Trường Mầm Non thôn Đăk Nớ
988, 

31/8/2016 1,000

UBND huyện Đăk 

Glei

 Số : 

184/03/10/2018

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TRÌNH QUYẾT TOÁN TẠI TỈNH KON TUM

STT

Thông tin công trình

Tên dự án

Chủ đầu tư Tại tờ trình số

Tổng mức đầu tưQĐ phê duyệt



7

 07/2017
Số : 776, 26/7/2018

 05/2017
Số : 775, 26/7/2018

 07/2017
Số : 237,05/09/2018

24/12/2015
Số : 166,08/08/2017

24/12/2015
Số : 168,08/08/2017

10/1/2016 Số : 963,12/9/2018

3/1/2016 Số : 629,12/9/2018

12/14/2016 Số : 614,12/9/2018

Quyết định phê quyệt Quyết 

toán số  ngày tháng năm

Ngày HT

Thực hiện đầu tư



2/28/2015 Số : 535,16/5/2018

00/06/2017 773,26/7/2018

9/20/2017 Số : 964,12/9/2018

7/1/2017 Số : 612,12/9/2018

8/1/2017 Số : 613,12/9/2018

8/11/2017 Số : 132,8/6/2018

4/1/2017 Số : 132,8/6/2018

12/25/2016 Số : 134,11/6/2018

2/1/2017 Số : 129,11/6/2018

2/1/2017 Số : 131,11/6/2018

2/2/2017 Số : 130,11/6/2018

5/1/2017 Số : 128,11/6/2018



5/1/2017 Số : 625,12/9/2018

8/1/2017 Số : 135,08/6/2018

3/1/2017 Số : 133,08/6/2018

10/27/2015 Số : 174,15/8/2017

12/20/2017
Số: 319/, 22/11/2018

4/8/2015 536, 16/5/2018

5/16/2017 1283, 26/10/2018

5/12/2015 533, 16/5/2018

5/30/2017 578, 30/5/2018



Đang trình tại sở tài chính

Phụ lục : 02

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TRÌNH QUYẾT TOÁN TẠI TỈNH KON TUM

Đang trình tại sở tài chính

Ghi chú

Đang trình tại sở tài chính

Đang trình tại sở tài chính

Đang trình tại sở tài chính

Đang trình tại sở tài chính



ĐVT: Triệu đồng

Cơ quan ban 

hành
Số

Ngày, 

tháng, năm

TỔNG CỘNG A+B 68,902.28 66,715.47 66,715.47 0.00

A
SỐ DỰ ÁN ĐÃ PHÊ 

DUYỆT ĐẾN 30/10/2021
68,902.28 66,715.47 66,715.47

1

Đường và Cầu bê tông cốt 

thép qua sông Pô Kô thị 

trấn Đăk Glei

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD
2019 2020 49,940.00 48,664.00 48,664.00

UBND huyện 

Đăk Glei
140 19/3/2021

2
Chỉnh trang khu công viên 

Đăk Xanh

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD
2020 2020 2,500.00 2,139.75 2,139.75

UBND huyện 

Đăk Glei
72 09/2/2021

3

Nhà làm việc và nhà ở cho 

Tiểu dội dân quân thường 

trực xã Đăk Plô

Ban Chỉ Huy 

Quân sự Huyện

Ban Chỉ Huy 

Quân sự Huyện
2020- 2020 1,704.00 1,589.00 1,589.00

UBND huyện 

Đăk Glei
439 07/5/2021

4 Sữa chữa đường Trần Phú 

Nguyễn Huệ

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021 2,300.00 2,245.36 2,245.36

UBND huyện 

Đăk Glei 478 1/6/2021

5 Sữa chữa vỉa hè đường Hùng 

Vương

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021- 2,620.00 2,604.50 2,604.50

UBND huyện 

Đăk Glei 477 01/6/2021

6
Nâng cấp 2 cổng chào huyện

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021- 1,159.00 1,124.78 1,124.78

UBND huyện 

Đăk Glei 476 01/6/2021

Phụ lục 02

( Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày         /      /2021 của UBND huyện Đăk Glei)

STT Tên dự án (công trình) Chủ đầu tư
Đơn vị trực 

tiếp thực hiện

Thực hiện đầu tư

Tổng mức 

đầu tư (kể cả 

điều chỉnh)

Giá trị quyết 

toán

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán

Quyết định phê quyệt Quyết toán số 

ngày tháng năm

Ghi chú

Ngày KC Ngày HT

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THÁNG 30/10/2021 CẤP HUYỆN PHÊ DUYỆT
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Cơ quan ban 

hành
Số

Ngày, 

tháng, năm

STT Tên dự án (công trình) Chủ đầu tư
Đơn vị trực 

tiếp thực hiện

Thực hiện đầu tư

Tổng mức 

đầu tư (kể cả 

điều chỉnh)

Giá trị quyết 

toán

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán

Quyết định phê quyệt Quyết toán số 

ngày tháng năm

Ghi chú

Ngày KC Ngày HT

7 Trường Tiểu học xã Xốp UBND xã Xốp UBND xã Xốp 2020- 2020- 630.00 530.85 530.85
UBND huyện 

Đăk Glei
754 26/7/2021

8

Xây dựng đèn màu đèn trang 

trí tại một số trục đường chính 

(Gđ2)

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021 1,159.00 1,123.01 1,123.01

UBND huyện 

Đăk Glei 475 01/6/2021

9

Khắc phục sạt lỡ đường ra 

biên giới xã Đăk Plô (lý trình 

Km 2+676,32; Km7+700)

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD
2021- 2021- 823.91 821.45 821.45

UBND huyện 

Đăk Glei
785 06/8/2021

10
Xây dựng vườn ươm giống 

dược liệu xã Mường Hoong

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021- 2,135.31 2,108.59 2,108.59

UBND huyện 

Đăk Glei 786 06/8/2021

11
Khắc phục khẩn cấp đường 

ĐH 83 và đường liên xã Đăk 

Nhoong Đăk Plô (lý trình Km 

2+400;m Km13+00 và cầu 

Đăk Nhoong Km13+364,55

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD
2021- 2021- 697.06 618.89 618.89

UBND huyện 

Đăk Glei
922 11/10/2021

12

Nâng cấp cải tạo Cơ sở giết 

mổ gia súc tập trung TT 

Phòng Kinh tế 

và hạ tầng

Phòng Kinh tế 

và hạ tầng 2020- 2020- 400 399.299 399.299

UBND huyện 

Đăk Glei 907 10/1/2021

13

Trương tiểu học xã Đăk 

Kroong, huyện Đăk Glei

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2020- 2021- 1,634 1,571 1571

UBND huyện 

Đăk Glei 909 10/1/2021

14

Cổng tường rào trung tâm 

chính trị

BQL dự án đầu 

tư XD

BQL dự án đầu 

tư XD 2021- 2021- 1,200 1,175 1,175

UBND huyện 

Đăk Glei 908 10/1/2021
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